
THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026 

MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI, LỚP LITTLE MOON 2 

MẦM NON HOÀNG CÔNG 

Tháng 9  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 2  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 3  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 4  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  

Hoạt động: Phát 

triển tình cảm xã 

hội  

 

Tháng 10  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 2  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 3  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 4  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  

Hoạt động: Phát 

triển tình cảm xã 

hội  

Tuần 5  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

 



Tháng 11  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 2  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 3  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 4  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  

Hoạt động: Phát 

triển tình cảm xã 

hội  

 

Tháng 12  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 2  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 3  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 4  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  

Hoạt động: Phát 

triển tình cảm xã 

hội  

Tuần 5  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

 

Tháng 1  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  



Tuần 2  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 3  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 4  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  

Hoạt động vận 

động, Hoạt động 

khác  

 

Tháng 2  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 2  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 3  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 4  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  

Hoạt động: Phát 

triển tình cảm xã 

hội  

 

Tháng 3  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 2  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 3  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  



Tuần 4  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  

Hoạt động: Phát 

triển tình cảm xã 

hội  

 

Tháng 4  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 2  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 3  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 4  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  

Hoạt động: Phát 

triển tình cảm xã 

hội  

Tuần 5  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

 

Tháng 5  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 2  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 3  Hoạt động âm nhạc  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  Hoạt động vận động  

Tuần 4  Hoạt động văn học  
Hoạt động khám 

phá  

Hoạt động làm quen 

với toán  
Hoạt động tạo hình  

Hoạt động vận 

động, Hoạt động: 

Phát triển tình cảm 

xã hội  
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